TRÀ

Tên sản phẩm: trà hương

1. Các chỉ tiêu cảm quan:

- Trạng thái: ………………………………………………………….
- Màu sắc: ……………………………………………………………

    - Mùi vị: ……………………………………………………………..
    - Trạng thái đặc trưng khác: ……………………………………………….

2.Các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu: theo yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất.
	TT
	Tên chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Mức công bố

	1
	Độ ẩm
	%
	≤  ……..

	2
	Hàm lượng tro tổng
	g/100g
	4 - 8

	3
	Phẩm màu
	mg/kg
	Không có

	4
	Trà hương …….
	mg/kg
	≤ ……..


3. Các chỉ tiêu vi sinh vật: Phù hợp theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007

	TT
	Tên chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Mức tối đa

	1
	Tổng số vi sinh vật hiếu khí
	CFU/g
	104

	2
	Coliforms
	MPN/g
	10

	3
	Escherichia coli
	MPN/g
	Không có

	4
	Bacillus cereus
	MPN/g
	102

	5
	Clostridium perfringens
	CFU/g
	10

	6
	Tổng số bào tử nấm men – mốc
	CFU/g
	102


4. Hàm lượng kim loại nặng: Phù hợp theo QCVN 8-2:2011/BYT
	TT
	Tên chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Mức tối đa

	1
	Hàm lượng Arsen (As)
	mg/kg
	1,0

	2
	Hàm lượng Thủy ngân (Hg)
	mg/kg
	0,05

	3
	Hàm lượng Chì (Pb)
	mg/kg
	2

	4
	Hàm lượng Cadimi (Cd)
	mg/kg
	1


5. Hàm lượng hóa chất không mong muốn: dư lượng thuốc thú y, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và các hợp chất khác phù hợp theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007 của Bộ Y tế và các quy định hiện hành.



































